
Hoạt động

Tuần I

Từ 5/1 - 9/1/2026

Vật nuôi trong gia đình

GV: Lưu Yến Phượng

Tuần II

Từ 12/12- 16/1/2026

Con ếch

GV: Thuỷ Trang

Tuần III

Từ 19/1 - 22/1/2026

Con cá

GV: Lưu Yến Phượng

Tuần IV

Từ 26/1 - 30/1/2026

Con bướm

GV: Thuỷ Trang

MT đánh giá

T2

LQVH

Truyện “ Hai anh em gà con”

GDAN

DH : chú ếch con

TC : Ai nhanh nhất 

LQVH

Truyện “ Cá chép con”

HĐC: rót nước mời khách MT 108h

GDAN

DH : Gọi bướm

TC : Nghe giai điệu đoán tên bài hát MT 105

4b,7a,

7c,7đ,

7e,2f,

21,22,

28,50,

59,69,

83,89,

101,105,

108c,

108h

T3

LQCV

Trò chơi chữ cái i,t,c

HĐC: vở tập tô bài 8

LQCV

Làm quen chữ l

HĐC: vở tập tô bài 6

LQCV

Làm quen chữ m

HĐC: Vẽ con vật mà bé thích

LQCV

Làm quen chữ n

HĐC: vở tập tô bài 10

T4

LQVT

Trẻ biết đếm đến 8, nhận biết nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8

HĐC: toán trang 5

KP

Tìm hiểu về vòng đời của ếch

HĐC: toán trang 14

LQVT

Tách, gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 8

HĐC: toán trang 6

. KP

Vòng đời của bướm

HĐC: toán trang 15

T5

HĐTH

Vẽ con bò

HĐTH

Gấp con ếch
HĐTH

Xé dán đàn cá

HĐTH

Nặn con bướm MT 101

T6

TD

VĐCB : Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6cm

Ôn: bật sâu 40-50cm

TC : Ném lon

Nghỉ sơ kết học kì

TD

VĐCB : Bật xa 40-50cm MT 2f

VĐ ôn : ném xa bằng 2 tay

TC : Ném bóng vào rổ

TD

VĐCB : Tung, đập bắt bóng tại chỗ MT 4b

TC: Những quả bóng vui nhộn
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